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Do đó m < 0  v? vậy  x = m   

Vậy giao điểm của (P) với đường thẳng y = m là : 

( ; )A m m    và ( ; )B m m  

2AB mÞ    và 2 2 2O ( )A OB m m m m       

OAB  đều Û 2 2 0 ( )
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Vậy với m = -3 th? tam giác AOB là tam giác đều. 
 
Câu 6: Biết  (x + 2 ) ( x – 3) = 0 hay phương tr?nh x2 – x – 6 = 0 có hai nghiệm 

x1 = - 2;  x2 = 3.Tương tự lập phương tr?nh bậc hai có hai nghiệm x1 = - 
�

�
; x2= 3 

     Đáp án:  x1 = -2;  x2 = 3 là hai nghiệm của phương tr?nh ( x + 
�

�
) ( x – 3) = 0 

Hay 2x2 – 5x – 3 = 0. 
 
Câu 7: Cho các phương tr?nh :  x2 + mx – 1 = 0  (1) 
x2 – x + m = 0    (2) 
T?m m để hai phương tr?nh trên có ít nhất một nghiệm chung. T?m nghiệm chung đó 
   Đáp án: Trừ từng vế của hai phương tr?nh  (1) và (2) ta được: 
( m + 1) x – ( m + 1) = 0 ↔ ( m + 1 ) x = m + 1 
+Với   m = - 1 hai phương tr?nh (1) và (2) đều là x2 – x – 1 = 0 

Vậy nghiệm chung của hai phương tr?nh (1) và (2) là:    (1±√5): 2 
+ Với  m ≠ - 1 ta có x = 1 thay vào (1)  ta được  m = 0 khi đó 

(1) có dạng: x2 – 1 = 0 có nghiệm x = ± 1 
(2) có dạng  x2 – x = 0 có nghiệm là  0 và 1 

Vậy với m = 0  th? (1) và (2) có nghiệm chung là: 1. 

Kết luận: - Với   m = - 1 th? hai phương tr?nh (1) và (2) có hai nghiệm chung là: (1±√5): 
2 
                 - Với m = 0  th? (1) và (2) có một nghiệm chung là: 1. 

 
Câu 8:Giải và biện luận phương tr?nh:   x2 - 2x + k = 0  ( tham số k) 

Đáp án 
Ta có:  = (-2)2 –4.1.k = 4(1 – k) 

     Nếu < 0 Û 1- k < 0 Û k > 1 Þ phương tr?nh vô nghiệm. 
     Nếu = 0 Û 1- k = 0 Û k = 1 Þ phương tr?nh có nghiệm kép x1= x2=1 
     Nếu > 0 Û 1- k > 0 Û k < 1 Þ phương tr?nh có hai nghiệm phân biệt 

                                                              x1 = 1- k1 ;   x2 = 1+ k1  
Kết luận:  
     Nếu k > 1 th? phương tr?nh vô nghiệm 
     Nếu k = 1 th? phương tr?nh có nghiệm x=1 

     Nếu k < 1 th? phương tr?nh có nghiệm x1 = 1- k1 ; x2 = 1+ k1  
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Câu 9:    Cho phương tr?nh  (m - 1)x2 + 2x - 3 = 0   (1) (tham số m) 
   a) T?m m để (1) có  nghiệm 
   b) T?m m để (1) có nghiệm duy nhất? t?m nghiệm duy nhất đó? 
Đáp án 

a) + Nếu m-1 = 0 Û m = 1 th? (1) có dạng  2x - 3 = 0 Û x = 
2

3
 (là nghiệm)  

    + Nếu m ≠ 1. Khi đó (1) là phương tr?nh bậc hai có:  

= 22 –4.( -3)(m - 1) = 12m – 8. Pt (1) có nghiệm Û= 12m-8 0 Û m 
3

2
 

    + Kết hợp hai trường hợp trên ta có: Với m 
3

2
 th? phương tr?nh có nghiệm 

b) + Nếu m-1 = 0 Û m = 1 th? (1) có dạng  2x - 3 = 0 Û x = 
2

3
 (là nghiệm) 

     + Nếu m ≠ 1. Khi đó (1) là phương tr?nh bậc hai có:  

 = 22 - 4(-3)(m-1) = 12m – 8. Pt (1) có nghiệm duy nhất Û = 12m- 8 = 0 Û m = 
3

2
 

(thoả m?n m ≠ 1) 

        Khi đó pt (1) có nghiệm x = −
�

�(���)
= −

�

��
�

�
���

= 3. 

  +Vậy với m = 1 th? phương tr?nh có nghiệm duy nhất là:  x = 
2

3
 

        Với m = 
3

2
 th? phương tr?nh có nghiệm duy nhất là:  x = 3. 

Câu 9. Giải phương tr?nh 3(�� + �)� – 2 (x2+x) – 1 = 0  (2). 
Đáp án 
            Đặt x2+ x = t . Khi đó ta có:  (2) Þ  3t2 – 2t – 1 = 0 

Do ∆= (-2)2 – 4.3.(-1) = 16 > 0. Nên t1 = 1; t2 = 
3

1
  

t1 = 1Þ x2+x = 1Û x2 + x – 1 =  0  

1 = 12 - 4.1.(-1) = 5 > 0. Nên x1 = 
2

51
;  x2 =

2

51
 

            t2 = 
3

1
 Þ x2+x = 

3

1
 Û 3x2 + 3x + 1 = 0  (*) 

2 = 32 - 4.3.1 = -3 < 0 . Nên (*) vô nghiệm  

           Vậy phương tr?nh (2) có 2 nghiệm x1 = 
2

51
;  x2 =

2

51
 

Câu 10: Cho phương tr?nh ax2 + bx + c = 0 (a, c khác không) có nghiệm 01 x . Chứng 

minh rằng phương tr?nh cx2 + bx + a = 0 có nghiệm 02 x và 32121  xxxx  

Đáp án 

Nếu phương tr?nh ax2 + bx + c = 0 có nghiệm 01 x  

th? phương tr?nh cx2 + bx + a = 0 nghiệm đúng với 
1

1

x
x   v? 
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                Vậy 
1

2

1

x
x   là nghiệm của phương tr?nh cx2 + bx + a = 0  

                V? 01 x nên 02 x  

                Ta có: 31
x

1
.x2

x

1
.x)

x

1
(xxxxx

1

1

1

1

1

12121   

Câu 11: Cho phương tr?nh 011612 2  mmxx  

a) Giải phương tr?nh khi m = 2 

b) Chứng minh rằng phương tr?nh có nghiệm với mọi giá trị của m. 

Đáp án 

a)Với m=2 phương tr?nh đ? cho trở thành  

             0312  xx  

Đặt 01  tx  Ta có   t2 + 2t – 2 =0  

              31t  (loại) hoặc 31t  

Vậy với 31t th?  3251)31( 2 x  

b)Đặt 01  tx  phương tr?nh đ? cho trở thành: 

t2 + 2t – m2 + 6m – 10 = 0 (*) 

  Phương tr?nh (*) có a = 1> 0, c = -m2 + 6m – 10  = -[(m-3)2 + 1]< 0 

  Nên phương tr?nh có hai nghiệm trái dấu 1t  và 2t  

  Giả sử 2t > 0  

  Khi đó  x = 12
2 t  Vậy phương tr?nh đ? cho luôn có nghiệm. 

Câu 12:  Cho phương tr?nh x2 + (4m + 1)x + 2(m-4) = 0 

a) T?m hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc m. 

b) T?m m để biểu thức A = 
2

21 )( xx  có giá trị nhỏ nhất: 

Đáp án: 
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a) Ta có  03316 2  m . Phương tr?nh luôn có hai nghiêm phân biệt 
với mọi m. 

V?  








)(**)4(2.

)(*)14(

21

21

mxxP

mxxS
 

Từ (*) Suy ra   
4

1


S
m      Thay vào (**) ta có 

                 
2

17


S
P  

Hay         2P + S = -17 

Do đó       17.2 2121  xxxx  

Vậy biểu thức trên không phụ thuộc vào m. 

b) Ta có  

  3333164)()( 2
21

2
21

2
12  mxxxxxxA  

Dấu “=” xảy ra khi m=0 

Min A = 33 Khi m = 0. 

Câu 13: Giải phương tr?nh  2(x2 - 4x + 2)2 + x2 - 4x - 4 = 0. (2) 
Đáp án:  (2) Û 2(x2 - 4x + 2)2 + (x2 - 4x + 2) - 6 = 0 (3) 
Đặt x2 - 4x + 2 = t (t ≥ -2) 

(3) Þ 2t2 + t - 6 = 0. Tính ∆ = b2 – 4ac = 49Þ   t1 =  
�

�
 , �� =  −2 

t1 = 
�

�
 Þ x2 - 4x + 2 =  

�  

�
 Û2�� − 8� + 1 = 0Û ��,� =

��∓ √��

�   
 
�� = −2Þ x2 - 4x + 2 =  -2 Û x2 - 4x + 4 =  0Û x-2=0 Û x=0 

Vậy phương tr?nh (2) có 3 nghiệm ��,� =
��∓ √��

�
 ,��= 0 

Câu 14:Một ca nô chạy từ bến A đến bến B dài 50km cả di lẫn về mất 5 giờ 20 phút. Hỏi 
tỷ số vận tốc xuôi d?ng và ngược d?ng của ca nô là bao nhiêu?Biết rằng khi nước đứng 
yên ca nô chạy với vận tốc đều và vận tốc của d?ng nước là 5km/h 

          Đáp án: Gọi vận tốc đều của ca nô khi nước yên lặng là n 

Ta có phương tr?nh là:
50 50 16

5 5 3п п
 

 
 

Giải phương tr?nh ta được n=20  

Từ đó suy ra tỷ số là :
20 5 25 5

20 5 15 3
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Câu 15:Một ô tô chuyển động đều với một vận tốc đ? định để đi hết qu?ng đường dài 
120km.Đi được nửa đường xe nghỉ 3 phút ,nếu để đến nơi đúng giờ xe phải tăng tốc thêm 
2km/h trên qu?ng đường c?n lại.Tính thời gian xe chạy. 

Đáp án:Gọi vận tốc ô tô dự định đi là n(km/h) 

Ta có phương tr?nh :
60 60 1 120

2 20п п п
  


 

Giải phương tr?nh ta được n=48 

Vậy thời gian xe chạy là :
120 1

2
48 20

  giờ 17 phút 

Câu 16:Một ca nô xuôi d?ng từ bến sông A dến bến sông B cách nhau 24km ;cùng lúc 
đó cũng từ A về B một bè nứa trôi với vận tốc d?ng nước là 4km/h.Khi đến B ca nô quay 
lại gặp bè nứa tại địa điểm C cách A 8km.Tính vận tốc thực của ca nô. 

Đáp án: Gọi vận tốc thực của ca nô là x(km/h) 

Thời gian bè nứa trôi từ A đến C là 8:4=2h 

Đó chính là thời gian ca nô chạy từ A đến B rồi từ B về C 

Ta có phương tr?nh 
��

�� �
+

��

���
 = 2 giải phương tr?nh ta được x= 20 

Vậy vận tốc thực của ca nô là 20(km/h). 

 

 

 
 


